
STT Tên ngƣời nộp thuế

Địa chỉ nhận Thông báo của Công ty 

(ghi nhận theo địa chỉ trƣớc khi sáp 

nhập đơn vị hành chính)

Địa bàn 

phƣờng/xã

Tên ngƣời đại diện 

theo pháp luật

MST/CCCD/CM

DN

 Số tiền

(đồng)  

1 3 4 5 7 8 9

I

1 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Ngọc Thanh 202, Tây Lạc, Ấp An Chu, Tỉnh lộ 767 Xã Bình Minh Đinh Thị Bạch Tuyết ********5550 1.284.899          

2 Công Ty TNHH Thắng Vinh ấp Sông Mây  xã, Bắc Sơn Xã Bình Minh Huỳnh Văn Thắng ********1957 -                     

3   DNTN Thƣơng Mại Sang 2 Số 9 Thôn Tây Lạc , Bùi Chu , Bắc Sơn Xã Bình Minh Trần Thị Mỹ Lệ ********5271 -                     

4 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Huy Hoàng ấp An Chu Xã Bình Minh Đào Văn Độ ********4760 -                     

5 DNTN Thống Nhất 1 ấp Bùi chu _ xã Bắc sơn Xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Minh -                     

6 DNTN Thanh Lịch 118 , Âp Bùi Chu , tây Lạc Xã Bình Minh Đinh Quang Lịch *****7275 -                     

7 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KIM HẢI Số 30, ấp An Chu Xã Bình Minh Lƣu Minh Nguyệt ********8577 86.617.267        

8
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TIỆM VÀNG 

KIM HẰNG
Số 119, Ngã ba Trị An, ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Thúy Hằng ********8386 50.099.224        

9 DNTN Kim Kim Loan Chợ Trà Cổ - Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mai -                     

10 DNTN Kiến Phƣớc Xã Bắc sơn Xã Bình Minh Thái Ngọc Lan -                     

11 DNTN thƣơng mại Trị An 1 4 _ Bùi chu _ Bắc sơn Xã Bình Minh Đinh Viết Khoa -                     

12 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Ngọc Yến Chợ Trà Cổ -Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Thị Dung *****7968 -                     

13 DNTN thƣơng mại - dịch vụ Huy Hoàng 3 136 ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Đức *****7336 -                     

14 DNTN Thƣơng Mại Minh Khải 83 Tây Lạc , Bắc Sơn Xã Bình Minh Đinh Minh khải *****0119 -                     

15 DNTN Đức Hải Sô 12 Ngã 3 Trị An Bùi Chu Bắc Sơn Xã Bình Minh Lai Hữu Hải *****7687 -                     

16
Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Sản Xuất - Thƣơng 

Mại Vũ Toàn
Số 90, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Khuyến *****0879 -                     

17 Công Ty TNHH Tín Phát Lộc
Đƣờng Số 7 Lô 6 A KCN Sông Mây  _ Xã 

Bắc Sơn
Xã Bình Minh

155 Bến Chƣơng 

Dƣơng Phƣờng Cầ
********1286 -                     

18 Công Ty TNHH 5 Sao 186 ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Phạm Ngọc Lâm *****6257 -                     

19 Công Ty TNHH  Nguyễn Ngọc  Long 420 ấp  Tân Bình  Xã Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn  Lƣu  Luyến *****0180 -                     

20 Cty CP Đông Tây Nguyên 16 ấp Tân Thành Xã Bác Sơn Xã Bình Minh Bùi Đức Phấn -                     

21 Cty TNHH Hùng Phƣơng 220 ấp Phú Sơn  Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Đặng Trần Quân ********4921 -                     

22 Cty TNHH Duy Phát 186 ấp Sông Mây  Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Trƣơng ********1601 -                     

23 DNTN Hoàng Tiến Hùng
46 Thôn Nan ấp Bùi Chu , QL 1 A Xã Bắc 

Sơn
Xã Bình Minh Phạm Văn Lịch ********5017 133.824.959      

THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

THUẾ CƠ SỞ 6 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NGỪNG HOẠT ĐỘNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ 

SỐ THUẾ XÃ BÌNH MINH

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC



24 Cty TNHH SX - TM - DV  Thái Lâm Ân 85 B Nam Hòa , Bùi Chu-  Bắc Sơn Xã Bình Minh Trần Hồng Quân ********3879 -                     

25 Cty TNHH Thịnh Phát  F. P 753 A Tây Lạc ấp Bùi Chu Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Phƣơng ********7922 -                     

26 Cty TNHH Phúc Hảo 81 ấp Tân Bắc - Xã Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Văn Dũng ********4366 3.265.805          

27 Công Ty TNHH Trƣờng An T.A 495, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Trần Anh Dũng ********8101 1.965.870          

28 DNTN Trung Thanh Tâm 521 Tây Lạc Bủi Chu  Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Hứa Thành Tâm ********1541 -                     

29 Công Ty TNHH Kiến Tín 741, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Tự Do ********0805 542.618.000      

30 CÔNG TY TNHH TRIỆU DUY PHÁT 11, Đƣờng Huỳnh Văn Nghệ, Ấp An Chu Xã Bình Minh Lê Đức Duy ********0075 -                     

31 DNTN  Hiển Chi 647 Tây Lạc Bùi Chu , Bắc Sơn Xã Bình Minh Phạm Quang Thịnh *****1772 -                     

32 Cty TNHH Đạt Thái Thành 186 ấp Sông Mây , Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Trần Quang Đông ********7518 1.502.648          

33 Cty TNHH Thiên Phú Lợi 56 Thôn Bắc Hợp ấp Bùi Chu Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Bá Lợi ********0572 4.729.218          

34 DNTN Khách Sạn Trƣơng Đức Hoàn 603, Tây Lạc, Bùi Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Trƣơng Đức Hoàn ********1110 -                     

35 Cty TNHH An Phát Lộc ấp Bùi Chu Xã  Bắc Sơn Xã Bình Minh Phạm Văn Dần ********4997 -                     

36 Cty TNHH Nam My
469 Thôn Tây Lạc ấp Bùi Chu , TL 767  Xã 

Bắc Sơn
Xã Bình Minh Đỗ Thành Nam ********2388 6.687.920          

37 DNTN  Thành  Mãn ấp Sông Mây , Tỉnh Lộ 767 Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Thức ********5005 -                     

38 DNTN  Phƣơng Lộc Phát 713 ấp Trà Cổ  QL 1 A xã Bình Minh Xã Bình Minh Lâm Văn Phƣơng 3.974.971          

39 DNTN  Quang Thành
460, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, TL 767 xã 

Bắc Sơn
Xã Bình Minh Thân Quang Thành 3.340.593          

40 Cty TNHH Việt Huy Hoàng 1021 ấp Trà Cổ xã  Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Hoàng Vỹ ********8532 -                     

41 DNTN  Đào Trọng Tuyến 522 thôn Tây Lạc, Bùi Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Đào Trọng Tuyến ********4247 -                     

42 Cty TNHH Một Thành Viên Lộc Thiên Ân 157 Nam Hòa ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Đinh Văn Quang ********6381 299.889.905      

43
Cty TNHH MTV Tin Học Nguyễn Hùng 

Cƣờng
457B ấp Tây Lạc xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Mạnh *****1573 -                     

44 DNTN  Hậu Hữu Lộc 57 ấp Quảng Đà, xã Đông  Hòa Xã Bình Minh Trần Đình Hậu *****1490 -                     

45 DNTN TM - DV Thanh Duy Đạt 64A, thôn Bắc Hợp, ấp Bùi Chu,xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Ngô Thị Thu Tâm ********9816 -                     

46 CÔNG TY TNHH TẤN ĐẠI PHÁT  698/5, ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Đình Cảng ********3303 -                     

47 DNTN  Hoàng Gia Hoàng Số 81 ấp Tân Bắc, xã Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Đức Thắng ********3668 -                     

48 Cty TNHH Tín Dũng Tổ 1 ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Trần Đức Trọng ********2724 12.245.476        

49 Cty TNHH  MTV Phú An Khang ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thảo *****5169 -                     

50 DNTN  Ngọc Thanh Việt 1029 ấp Trà Cổ xã Bình Minh Xã Bình Minh Hồ Ngọc Thanh Việt ********0642 241.904.641      

51 DNTN Rau Sạch Nguyễn Công Thành 278 Bắc Hòa, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Công Thành ********7727 -                     

52 Công Ty TNHH Kỳ Phƣơng 188, Trà Cổ , Bình Minh Xã Bình Minh Trần Hoài ********0362 -                     

53 Công ty TNHH Thiên Trụ ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ********2364 -                     

54 Công ty TNHH Hƣơng Dung 355 An Chu Xã Bình Minh Ngô Thị Ngọc Dung ********1227 -                     

55 Công ty TNHH MTV Chấn Huy 90B, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Hoàng Văn Huy *****5769 -                     

56
Công Ty TNHH MTV Việt Mỹ Nghiên Cứu 

Và Phát Triển Giáo Dục
541, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Khắc Duy ********5439 -                     

57 Chi Nhánh, DNTN Vĩnh Thành Phát
03 Thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, QL 1, xã 

Bắc Sơn,
Xã Bình Minh Nguyễn Thị Vân ********0367 -                     

58 CN Công ty TNHH TM & DV Thanh Lâm Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Đình -                     



59 Công Ty TNHH ái Nghĩa - Chi Nhánh 1 26/1, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Châu Văn Tai *****4681 -                     

60
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dinh Dƣỡng 

Nông Nghiệp Co Co
Lô B3, đƣờng số 4, KCN Sông Mây Xã Bình Minh

Nguyễn Thụy Tƣờng 

Vân
********0211 -                     

61 Chi Nhánh 1 DNTN Kiều Công Hoài ấp Tân Bắc, xã Bình Minh Xã Bình Minh Kiều Công Hoài ********0046 -                     

62
Chi Nhánh Công Ty TNHH  DV LĐ- DN 

Quốc Tuấn
130  Tây Lạc Bùi Chu Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Nam Hải -                     

63 DNTN Ngân Nguyễn 442, Tây Lạc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thu Ngân ********7170 -                     

64
Công ty TNHH XD - TM - DV Châu Hùng 

Sơn
366, Tây Lạc Xã Bình Minh Vũ Quốc Oai ********3646 11.873.986        

65 DNTN Hồ Đạt 37, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Đức Hồ *****0132 -                     

66 Công ty TNHH MTV Lộc Chính 317/7, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thuỳ Lan ********7903 -                     

67 DNTN Minh Hiền ấp Tân Bình Xã Bình Minh Trần Thị Thành ********2333 12.038.671        

68 Công ty TNHH Dinh Dƣỡng Quốc Tế Âu Mỹ 189, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Phụ Khang ********0880 -                     

69 Chi Nhánh  Công ty TNHH Trung Thành Tín Thôn Bắc Hợp, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Hứa Đắc Trung ********7568 -                     

70 Công Ty TNHH Minh Thiên Bảo Số 320C, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Lý Quốc Thiện ********6785 -                     

71 Công Ty TNHH Tm-Dv Hoàn Thiện Số 30 Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Bích Hƣờng ********6742 -                     

72 Công Ty Cổ Phần Trƣờng Thanh Việt 2/1 ấp Tân Thành Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Thiên 

Thanh
********4468 -                     

73 Công Ty TNHH Một Thành Viên ánh Đại Lợi Số 242, ấp Bù Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thành Nam ********4781 -                     

74
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Trí 

Thịnh
thôn Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Thị Phụng ********0242 -                     

75 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Khánh Minh Long 170, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Thị Mỹ Uyên ********3259 -                     

76 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Thiện Số 725, ấp An Chu Xã Bình Minh Đỗ Thanh Thủy ********0980 69.425.007        

77 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vân Vi Sơn 24D, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Trƣơng Thị Mai ********1523 7.765.993          

78
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Hoàng Anh Luân
294, Tây Lạc, An Chu Xã Bình Minh Đinh Xuân Thăng *****2543 -                     

79
Công Ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Thuận 

Thiên An
ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Trƣơng Thị Hƣơng ********9208 -                     

80 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phan Văn Ngọc -                     

81
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Chăn Nuôi Bình Minh
Số 739, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Dƣơng Anh Tuấn ********6273 9.000                 

82
Công Ty TNHH Sản Xuất Thƣơng Mại Dịch 

Vụ Phú Thành Việt
Số 637, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Hoàng Hoa Cƣơng ********3480 11.380.545        

83
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng 

Mại Nguyễn Minh Tâm
Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Lƣu Thị Xuân Thủy *****8714 -                     

84
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SƠN VIỆT 

HÙNG
ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Huy ********4585 -                     



85 Vũ Thị Ngọc Thanh 03 ấp Phú Sơn Xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Vũ Thị Ngọc Thanh -                     

86 Lê Đình Dũng 727 Tây Lạc, Bùi Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Lê Đình Dũng *****4325 -                     

87 Công Ty TNHH Găng Tay Số Một 505/2, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Kim Hằng *****5030 -                     

88
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Tài 

Đạt

Số 469, thôn Tây Lạc, ấp Bùi Chu, tỉnh lộ 

767
Xã Bình Minh Đỗ Thị Thanh Nguyệt *****0930 981.500             

89
Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Chiến 

Sỹ
248, Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Văn Dũng ********5052 29.979.599        

90
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sƣu Tập 

Máy Bay Đồ Gỗ
Số 258, thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Lê Ngọc Trâm Anh ********5098 -                     

91 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Ván Lạng Hoàng Thu Số 28, đƣờng số 14, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Hoàng Văn Thu ********5945 -                     

92
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thẩm Mỹ 

Sen Trắng
188, Thôn Tây Lạc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Trung Kiên ********6322 5.016.329          

93 Chi Nhánh Công Ty TNHH Đông Phú 372, ấp Tân Bình Xã Bình Minh
Nguyễn Hoàng Thúy 

Phƣợng
********2821 -                     

94 Công Ty TNHH Long Thành An Số 148, ấp Tân Thành Xã Bình Minh Quách Thị Thanh Vân ********6054 -                     

95
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thƣơng Mại Đức Nhật Anh
39, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Lê Đức Mạnh ********7922 -                     

96 Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Triều Thôn Bắc Hợp, ấp Bùi Chu, QL 1A Xã Bình Minh Trần Minh Nhựt Qui ********2884 -                     

97
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Nông Sản Nguyễn Đình
311, ấp Tây Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Đình Cầu ********5541 -                     

98
Công Ty TNHH Một Thành Viên Khuôn Mẫu 

Thành Phát
ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phạm Thị Thiện *****3280 3.454.650          

99
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thanh 

Gia
ấp Tây Bắc Xã Bình Minh Trần Thanh Tuấn ********0961 -                     

100
Chi Nhánh - Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Nhật Thiên Kim

Lô A4, đƣờng số 5, khu công nghiệp Sông 

Mây
Xã Bình Minh Phan Văn Thắng ********4574 -                     

101 Công Ty TNHH Tiến Hƣng Doanh Số 12, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nghiêm Xuân Huyền ********7728 122.255             

102 CÔNG TY TNHH TOÀN DANH
Tổ 28, Đƣờng Bắc Sơn-Long Thành, Ấp 

Phú Sơn
Xã Bình Minh Trần Lan Kiều ********1890 133.798.319      

103
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN HỒNG GIA THẮNG
515 Bắc Hợp - An Chu Xã Bình Minh Vũ Thị Thanh Hà ********1928 12.109.653        

104
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đồng Hà 

Anh
Số 212, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Dũng Anh ********6812 -                     

105
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng 

Thành Anh
Số 120, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Tôn Vết Dũng *****0069 49.748.800        

106
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng 

Mại Trần Thanh Dân
Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Trần Thanh Dân *****5504 -                     

107 Công Ty TNHH Một Thành Viên Trà Nguyễn Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Bích Chi ********6346 -                     

108
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng 

Phúc Phát
Số 41, đƣờng số 25, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Ngô Thị Bích Đào ********4227 -                     



109
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Thiên 

Vân
Số 205, ấp Tân Thành Xã Bình Minh Tạ Thị Thanh Vân ********9593 -                     

110
Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Cao Thiên Vân
Lầu 2, số 81, ấp An Chu Xã Bình Minh Tạ Thị Thanh Vân ********9593 -                     

111
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Hải 

Thành
Số 618, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Phạm Văn Thinh *****5891 -                     

112
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng 

Nhà Phú Hƣng
Số 79A, ấp Tân Thành Xã Bình Minh Hoàng Văn Diên ********4975 -                     

113
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CƠ KHÍ 

HOÀNG HUY HÙNG
Khu Nam Hòa, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Công Định ********5030 110.216.896      

114
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Hoàng 

Huy
Số 508/C6, Ấp An Chu Xã Bình Minh Huỳnh Thanh Nghĩa ********3516 -                     

115 Công Ty Cổ Phần Mạnh Hùng Lâm
Số 91B, đƣờng Bình Minh - Giang Điền, ấp 

Trà Cổ
Xã Bình Minh Nguyễn Văn Hùng ********9479 12.629.168        

116 Công Ty TNHH Phú Á Châu 590, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Tƣờng Vi *****3351 -                     

117
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng 

Đinh Quốc Thanh
Thôn Đông Bình, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Quốc Thanh *****7199 2.116.300          

118 Công Ty TNHH Xây Dựng Bá Lâm Số 563, Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Bùi Bá Lâm *****8982 -                     

119 Công Ty TNHH Hồng Nhung Khánh Số 132, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thanh Thảo *****4088 4.529.200          

120 Công Ty TNHH Công Nghiệp An Do E.D Tổ 6, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Duy Khƣơng ********6467 67.998.778        

121
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thƣơng Mại Và Dịch Vụ Thanh Thanh Quang
Số 55, An Chu Xã Bình Minh Tống Đại Quang ********9810 3.339.150          

122
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Quốc Cƣờng Trang
Số 02, thôn Bắc Hợp, ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Văn Vƣơng B4360011 2.000.000          

123
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tâm Đại 

Phú
Số 281/8, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Ngô Huy Diện ********3428 4.419.400          

124
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 

Giải Trí Đình Quý
Số 617, thôn Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Vũ Đình Quý ********5721 -                     

125 HTX Kim Loan ấp Tân Bình, Bình Minh Xã Bình Minh Trần Thị Kim Loan ********7505 -                     

126
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Điện Tử Đại Thành Phát
Số 48/2, ấp Tân Bình, đƣờng số 9 Xã Bình Minh Nguyễn Quang Động ********1026 -                     

127
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất 

Thƣơng Mại Hoàng Hải Phát
Số 6, Ấp An Chu Xã Bình Minh Trần Hoàng Hải *****0733 -                     

128
Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Vũ 

Hoàn
Số 72, đƣờng số 5, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Hoàng ********8179 6.750                 

129
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hữu Cƣờng 

Phát
Số 153/21/15, tổ 10, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Minh Điền ********6859 -                     

130
Công Ty TNHH Thƣơng Mại Sản Xuất Bảo 

Phát Long
Số 69, ấp Bắc Hòa Xã Bình Minh Nguyễn Thái Bảo ********0037 1.058.150          

131 Chi Nhánh X Café - Công Ty TNHH Klix 37, Đƣờng Võ Nguyên Giáp, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Cao Thị Phƣợng ********4045 -                     



132
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ - SẢN XUẤT THÀNH Ý
Thôn 4, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Minh Tân ********6435 265.500             

133
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGÂN LONG PHÁT
Đƣờng Huỳnh Văn Nghệ, tổ 15, ấp An chu Xã Bình Minh Đỗ Văn Hận ********3801 300.444             

134
Chi Nhánh Trảng Bom - Công Ty TNHH 

Thép Đại Tấn Phát
Số 119, Quốc lộ 1A, Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Lê Ngọc Tiến *****9635 -                     

135
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Áo Cƣới 

Trịnh
Số 71, đƣờng Tây Lạc, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Giáp Ngọc Thảo Vy ********5991 -                     

136 Công Ty TNHH Minh Đan Phát Số 97A, Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Duy Tùng ********3569 2.086.800          

137
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tự Động 

Hóa Tào Minh

Số 05 hẻm in Hà Bắc, Thôn Tây Lạc, ấp An 

Chu
Xã Bình Minh Hà Tiến Tuyên ********9874 3.588.643          

138
Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Thời Trang Hà 

Anh Khoa
Số 9, đƣờng số 1, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Lữ Trần Ngọc Uyên ********7084 -                     

139
Công Ty TNHH Một Thành Viên Ván Lạng 

Hƣng Yên
Số 1273, thôn 5, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Trần Văn Lƣơng ********1479 -                     

140
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẮNG 

ĐẠI PHÁT
Số 484, đƣờng 767 Tây Lạc 2, ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Đình Thành ********2593 21.982.084        

141
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI TRẦN MINH TIẾN
Số 451, thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Trần Minh Tiến ********1377 159.338.486      

142 Công Ty TNHH Viết Mãn Phát Số 219/A1, Bắc Hợp, ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Viết Mãn *****6453 -                     

143

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HƢNG TRÍ 

NGUYỄN

Số 181G, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Trần Minh Phƣơng ********4046 -                     

144
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

SẢN XUẤT HOÀNG GIA PHÖ

Số 19, Đƣờng số 9, thôn Tây Lạc, ấp An 

Chu
Xã Bình Minh Đặng Đức Tuấn ********9731 -                     

145
CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

TIỆM VÀNG KIM HẰNG
Số 177, ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Thúy Hằng ********8386 81.300               

146
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VÀNG BẠC 

NGỌC THANH KHA

Số 07, Đƣờng Phú Sơn Long Thành, Ấp 

Phú Sơn
Xã Bình Minh Võ Ngọc Thanh ********2697 42.992.951        

147
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƢƠNG NAM HÀ
Số 669/2, thôn Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Dƣơng Văn Hà ********8515 -                     

148
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG PHÁT HẬU PHƢỚC

Đƣờng Tân Thành - Bắc Sơn, Thôn Bắc 

Hợp
Xã Bình Minh Vũ Văn Hùng ********5168 5.398.200          

149
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ 

DU LỊCH LÂM KIỀU
Số 547, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Lâm Tiến Trƣởng ********0632 -                     

150
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

VẬN TẢI CƢỜNG THỊNH
Số 60A, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Ngô Thị Hƣng ********1148 26.500.000        

151
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG 

MẠI SE BI NEN VI NA
Số 135, thôn 4, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Phong Vũ ********8375 4.000.000          

152
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN GIA CÔNG 

CẮT XÉN GIẤY QUỐC BẢO
Số 01, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Văn Phú *****2562 -                     



153
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NHẬT HOÀNG KIM
Số 8, Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Văn Tuyến ********4727 167.655             

154

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY LẮP 

VIỄN THÔNG TRUYỀN HÌNH HOÀNG 

DŨNG

Thôn Tây Lạc II, Ấp An Chu Xã Bình Minh Trần Thị Hà ********7406 62.408               

155
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH MINH 

THANH VÂN
Số 247/12, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Vân ********7788 -                     

156 CÔNG TY TNHH THẾ ĐỨC LONG Đƣờng An Chu 6, tổ 31, ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Hồng Thế ********4174 -                     

157
CÔNG TY TNHH  THƢƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU OLYMPIA DIEP
Số 67 Võ Nguyên Giáp, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Hồ Quang Cảnh ********3602 -                     

158
CÔNG TY CỔ PHẦN TÍN PHÖC THIÊN 

TÔN
Số 347, Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Minh Đức ********9366 6.844.400          

159
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

XUÂN THIÊN
Thôn Bắc Hợp, Ấp An Chu Xã Bình Minh Đặng Bá Chuyên ********0300 52.464.568        

160
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ TÂN 

XUÂN HOÀNG
756/D58 Ấp An Chu Xã Bình Minh Tấn Xuân Hoàng ********2720 -                     

161 CÔNG TY TNHH DING XIN VIỆT NAM Đƣờng tỉnh 767, Tổ 20, ấp An chu Xã Bình Minh Trần Hậu Luyến ********9012 135.144.800      

162
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

QUỐC TẾ VIỆT Á
Số 215, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Đáp ********5746 25.127               

163
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

PHƢƠNG AN TÍN
Tổ 2, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Minh Phƣơng ********2350 3.602.040          

164
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI SẢN 

XUẤT KDG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Đƣờng Sông Mây 4, tổ 16, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Mai Thị Hồng ********1853 -                     

165 CÔNG TY TNHH MAY MẶC THÁI PHÖC Tổ 37, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Thị Thoa ********3897 140.710             

166
CÔNG TY TNHH HUYNH ĐỆ THƢỢNG 

HẢI
414, tổ 5, ấp An Chu Xã Bình Minh Thạch Minh Bảo ********1485 -                     

167

VĂN PHÕNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP 

CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ S-HOME TẠI 

ĐỒNG NAI

186 Đƣờng Bắc Sơn - Long Thành, Ấp Phú 

Sơn
Xã Bình Minh Trần Hải Vân ********3386 -                     

168 CÔNG TY TNHH AMY EDUCATION Số 295, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Ngọc Hiền ********8577 -                     

169 CÔNG TY TNHH  MATIFY Số 1474, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mẫn Tiên ********0274 -                     

170 CÔNG TY TNHH NAM HẠNH THẢO Số nhà 15, tổ 13, đƣờng An Chu 15 Xã Bình Minh Bùi Thị Hạnh ********7987 -                     

171
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN XUẤT 

ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ HÀ NY
Số 11, đƣờng Bình Minh 51, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Khánh Ny ********8912 -                     

172 CÔNG TY TNHH NGUYÊN EVERGREEN 11/1E Đƣờng số 69, Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Hoài Trung ********3498 -                     

2.414.955.611   

II

1 Phạm Văn Khải 377 Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm Văn Khải ********4208 9.629.183          

2 Lý Sổi Vần

Đƣờng Bắc Sơn, Long Thành, tổ 12, ấp Phú 

Sơn Xã Bình Minh
LỶ SỔI VẦN ********4428

3 Trần Đình Tân Ấp An Chu Xã Bình Minh Trần Đình Tân ********8365 113.640             

4 Nguyễn thị Mai Bùi Chu Xã Bình Minh NGUYỄN THỊ MAI ********9110 2.261.579          

Tổng Cộng:

HỘ KINH DOANH



5 Nguyễn văn Hùng Bắc Hòa Xã Bình Minh Nguyễn văn Hùng ********8277

6 Nguyễn Minh Lãng chợ Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Minh Lãng ********3161

7 Đinh Thị Phƣơng Mai 221, TỔ 42, THÔN 4, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh Đinh Thị Phƣơng Mai ********6150 944                    

8 Nguyễn Quốc Thanh 27 ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Quốc Thanh ********1672 133.117             

9 Đoàn Minh Thiện ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Đoàn Minh Thiện ********7968 1.202.679          

10 Đinh thị Huệ Chợ Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Huệ ********5756 3.621.735          

11 Phạm Duy Lân 235 Thôn 3 , ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm Duy Lân ********8606 78.680               

12 Hoàng Văn Định 68 Thôn 1 , ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Hoàng Văn Định ********0465 913.175             

13 Đinh Thị Phƣợng Bắc Sơn Xã Bình Minh ĐINH THỊ PHƢỢNG ********7836 1.360.547          

14 Lê Thị Mến 714, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Lê Thị Mến ********2733 6.849.539          

15 Phạm ích Nghìn 127 Thôn 2 , ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm ích Nghìn ********4159 429.441             

16 Nguyễn Đức Cẩm Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Đức Cẩm ********4896

17 Đinh Viết Khóa Thôn Tây lạc, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Viết Khóa ********3596 30.600               

18 Nguyễn Văn Linh Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Văn Linh ********9604 4.371.586          

19 Nguyễn Đức Hòa Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Đức Hòa ********2410 3.718.608          

20 Nguyễn Thị Thanh Xuân
Trà Cổ

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Thanh Xuân ********5898 2.711.808          

21 Nguyễn Thị Hạnh Trà Cổ Xã Bình Minh TRẦN THỊ HẠNH ********0431 12.069.354        

22 Phan Hữu Thảnh Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh PHAN HỮU THẢNH ********0188 3.576.969          

23 Ngô Phƣớc Nhơn Thôn Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Ngô Phƣớc Nhơn ********3549 6.796.937          

24 Vũ Thị Liễu Thôn Tây lạc _ ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Vũ Thị Liễu ********1751 2.973.563          

25 Phạm Thị Thúy Liễu ấp Bùi chu Xã Bình Minh Phạm Thị Thúy Liễu ********7937

26 Trần Thị Tuyết Hồng Thôn Tây lạc _ ấp Bùi chu Xã Bình Minh Trần Thị Tuyết Hồng ********9111

27 Thân Thị Hƣng An Chu Xã Bình Minh Thân Thị Hƣng ********2195

28 Phan Phú Cƣờng Phú Sơn Bắc Sơn Xã Bình Minh Phan Phú Cƣờng ********4704 451.799             

29 Phùng Thị Ngọc ảnh Tân Bắc Xã Bình Minh Xã Bình Minh Phùng Thị Ngọc ảnh ********2308

30 Nghiêm Thị Hoàng Ấp An Chu Xã Bình Minh Nghiêm Thị Hoàng ********5782 38.973               

31 Lê Công Hà SN 104, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Lê Công Hà ********5670 3.487.840          

32 Ngô Thị Ngọc 110, Tân Bình Xã Bình Minh NGÔ THỊ NGỌC ********4164 9.719.807          

33 Nguyễn Thành Nhân ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thành Nhân ********4760 14.483.984        

34 Trần Đoàn Ngọc Bảo 794, Chợ Trà Cổ Xã Bình Minh Trần Đoàn Ngọc Bảo ********8664

35 Đặng Thị Hồng Điệp

SỐ 795 ĐƢỜNG GIANG ĐIỀN, TỔ 38, 

THÔN 4, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Đặng Thị Hồng Điệp ********5738

36 Nguyễn Văn Quảng ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Văn Quảng ********1319 504.262             

37 Nguyễn Đức Lộc 611 Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Đức Lộc ********2177 16.320.655        

38 Trần Thị Nhài . Xã Bình Minh Trần Thị Nhài ********0897

39 Trần Thị Đậu Tây Lạc Bùi Chu Xã Bình Minh Trần Thị Đậu ********3659 4.399.720          

40 Nguyễn Thị Mỹ Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mỹ ********9038 52.480               

41 Đinh Thị Thu Cúc Ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Thu Cúc ********1603 530.910             

42 Lý Văn Bé 15 C   ấp Sông Mây Xã Bình Minh Lý Văn Bé ********2121 11.303               

43 Trần Thị Rơi 75 ĐÔNG BÌNH, ẤP BÙI CHU Xã Bình Minh Trần Thị Rơi ********2908

44 Trần Quốc Loan ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Trần Quốc Loan ********9171



45 HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ VIỆT PHƢƠNG Số 1739, Quốc Lộ 1A, Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm Vạn ********5015

46 Phan Vũ FURNITURE ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Phan Phú Thịnh ********4034

47 Nguyễn Hồng Phát ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Hồng Phát ********7364 8.641.992          

48 Mai Thị Nở 193, Sông Mây Xã Bình Minh Mai Thị Nỡ ********5773 1.154.376          

49 Nguyễn THị Thái Hy ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thái Hy ********4630

50 Nguyễn Văn Thanh 486-Tây lạc- Bùi chu Xã Bình Minh Nguyễn Văn Thanh ********5832 2.868.808          

51 Đinh Thị Linh Phƣơng Kíôt6-Chợ An Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Linh Phƣơng ********1907

52 Lê Thị Kim Thoa 7B, Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Lê Thị Kim Thoa ********6487 13.051.850        

53 Nguyễn Thị Mai 76- Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mai ********6957 1.706.627          

54 Nguyễn Văn Quân

ĐƢỜNG BÌNH MINH, GIANG ĐIỀN, TỔ 

38, THÔN 4, TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Nguyễn Văn Quân ********3760 2.204.772          

55 Nguyễn Tuấn Đô Bắc Hợp, Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Tuấn Đô ********8637 30.508               

56 Nguyễn Văn Nghĩa Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Văn Nghĩa ********3179 555.716             

57 Phạm Thị Thanh 697, Bùi Chu Xã Bình Minh Phạm Thị Thanh ********6388 658.143             

58 Lý Thị Lành 179A Sông Mây Xã Bình Minh Lý Thị Lành ********9470 925.739             

59 Phạm Viết Khoan Bắc Hợp, Bùi Chu Xã Bình Minh Phạm Viết Khoan ********6400

60 Đinh Quang Minh 95 Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Quang Minh ********2629 5.358.903          

61 Võ Hoàng Nhân Tổ 29, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Võ Hoàng Nhân ********6322 6.920.820          

62 Trần Thị The 474 Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Trần Thị The ********2729 23.377.784        

63 Lâm Quang Lộc 284 Bùi Chu Xã Bình Minh Lâm Quang Lộc ********3446 300.000             

64 Lữ Văn Hiệp ấp Sông Mây Xã Bình Minh Lữ Văn Hiệp ********4868 2.970.685          

65 Nguyễn Minh Sinh Nhật
SỐ NHÀ 60, TỔ 3, THÔN 1, ẤP TÂN BẮC

Xã Bình Minh
Nguyễn Minh Sinh Nhật ********5965 18.110.450        

66 Nguyễn Thị Kim Thảo ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Kim Thảo ********5838

67 Phạm Thị Lành Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Phạm Thị Lành ********0882 3.737.286          

68 Nguyễn Thị Thu Toàn Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thu Toàn ********2359

69 Vũ Thị Kim Ngọc 303 ấp Trà cổ Xã Bình Minh Vũ Thị Kim Ngọc ********8924 2.566.870          

70 Âu Thị Hà Chợ Trà Cổ Xã Bình Minh ÂU THỊ HÀ ********7078 10.135.668        

71 Vũ Thị Yên 33 Chợ Trà cổ Xã Bình Minh Vũ Thị Yên ********0452 5.961.309          

72 Lê Thị Phƣớc 143 ấp Tân Thành Xã Bình Minh Lê Thị Phƣớc ********6540

73 Đỗ Thị Phòng 414 thôn Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Đỗ Thị Phòng ********8161

74 Phạm Thị Minh Phƣơng
501 Bùi Chu

Xã Bình Minh
Phạm Thị Minh Phƣơng ********1035 20.934.552        

75 Nguyễn Kim Khoái Tôn 3, Tân Bắc, Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Kim Khoái ********2031

76 Đỗ Quốc Tuệ Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Đỗ Quốc Tuệ ********3155

77 Đồng Thanh Nga 698/5 thôn Tây Lạc, Bùi Chu Xã Bình Minh Đồng Thanh Nga ********0063 259.574             

78 Nguyễn Thị Thủy Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thủy ********9336 19.149.860        

79 Phan Văn Đoàn ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Phan Văn Đoàn ********4562

80 Đoàn Thị Cúc

SỐ 1501, QUỐC LỘ 1A, TỔ 9, THÔN 2, 

ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh
Đoàn Thị Cúc ********6585 1.459.514          

81 Vòng Phát Sáng Bắc Hoà Xã Bình Minh Vòng Phát Sáng ********3896 5.281.752          

82 Phạm Khắc Duy 780 ấp Trà Cổ Xã Bình Minh PHẠM KHẮC DUY ********4984 2.421.836          



83 Nguyễn Thị Phúc
SỐ 5, ĐƢỜNG 62, THÔN 3, ẤP TÂN BẮC

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Phúc ********6269 834.980             

84 Nguyễn Thị Oanh Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Oanh ********7528 332.756             

85 Nguyễn Văn Việt

SỐ 178, ĐƢỜNG 23, TỔ 26, THÔN 4, ẤP 

TÂN BÌNH Xã Bình Minh
Nguyễn Văn Việt ********2164 6.537.091          

86 Lƣơng Chí Bình 704 An Chu Xã Bình Minh Lƣơng Chí Bình ********3497 369                    

87 Vũ Đình Oanh 640 Tây Lạc, An Chu Xã Bình Minh Vũ Đình Oanh ********2347 132.281             

88 Võ Trọng An 07D, ấp Sông Mây Xã Bình Minh VÕ TRỌNG AN ********0310 1.381.080          

89 Vũ Huy Hoàng 454, Tây Lạc, An Chu Xã Bình Minh Vũ Huy Hoàng ********5414

90 Nguyễn Xuân Trƣờng Thôn Bắc Hợp, Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Trƣờng ********2617 715.766             

91 Nguyễn Thị Thoa 56, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thoa ********3699 2.533.308          

92 Nguyễn Thị Thêu 208 Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thêu ********7301

93 Nguyễn Thị Kim Liên Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Kim Liên ********3307 1.245.174          

94 Nguyễn Đăng Dung 426 Tây Lạc Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Đăng Dung ********8203 4.075.447          

95 Phạm Thị Khánh Vân Sông Mây Xã Bình Minh Phạm Thị Khánh Vân ********0947

96 Phạm Đông TỔ 22, THÔN 4, ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh Phạm Đông ********1644 12.386.381        

97 HỘ KINH DOANH TAM THÀNH PHÁT ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Thị Nhàn ********0492

98 Nguyễn Văn Dũng An Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Dũng ********0659 175.562.984      

99 Đinh Đức Minh 780A Tây Lạc -An Chu Xã Bình Minh Đinh Đức Minh ********4570 1.844.650          

100 Nguyễn Thị Thúy Hồng
SỐ 12, ĐƢỜNG 34, ẤP TÂN BÌNH

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Thúy Hồng ********9743 1.502.606          

101 Nguyễn Ngọc Hùng 580A, TÂN BÌNH Xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Hùng ********0276

102 Nguyễn Thị Nga 44, Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Nga ********9890 450.443             

103 Phạm Đình Long Ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Đình Long ********8187 1.173.355          

104 Phạm Văn Sơn ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Văn Sơn ********7913

105 Thân Thị Quyến 172 ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Thân Thị Quyến ********9036

106 Trần Văn Cƣơng

SỐ NHÀ, ĐƢỜNG 25, TỔ 28, THÔN 4, 

ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh
Trần Văn Cƣơng ********7989 14.719               

107 Vũ Văn Việt Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Vũ Văn Việt ********7306 1.916.460          

108 Nguyễn Thị Hồng Loan
ấp Phú Sơn

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Hồng Loan ********0100 879                    

109 Đỗ Thị Thuý Nga 224, Bùi Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Đỗ Thị Thuý Nga ********4034 9.616.255          

110 Trần Phƣợng Ánh ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn Xã Bình Minh Trần Phƣợng Ánh ********2713 10.309               

111 Nguyễn Thị Hƣơng Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Hƣơng ********1713 19.160.451        

112 Nguyễn Tấn Lộc 229 ấp Bắc Hoà Xã Bình Minh Nguyễn Tấn Lộc ********0289 2.258.184          

113 Hoàng Thị Thuý Nga

TỔ 2, 137, THÔN TÂY LẠC 1, ẤP, AN 

CHU Xã Bình Minh
Hoàng Thị Thuý Nga ********6131 38.400               

114 Phạm Thị Bạch Yến ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Thị Bạch Yến ********1851 802.560             

115 Đỗ Thị Hồng Hoa Tây Lạc, An Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Đỗ Thị Hồng Hoa ********5665 17.485.270        

116 Ngô Thi Kim Thoa 306 Tây Lạc - An Chu Xã Bình Minh Ngô Thi Kim Thoa ********3714 587.730             

117 Nguyễn Thị Thủy ap Phú Son Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thủy ********4084

118 Trần Đình Kiền 514 Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai Xã Bình Minh Trần Đình Kiền ********7877



119 Nguyễn Quang Hoàng 355 ấp Tân Bắc, Bình Minh Xã Bình Minh Nguyễn Quang Hoàng ********7091 331.414             

120 Từ Văn Xuân 781, Tây Lạc Xã Bình Minh Từ Văn Xuân ********5795 13.889.470        

121 Định Trọng Hạnh Ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Trọng Hạnh ********8105 5.652.120          

122 Trần Nguyên Hy 232 Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Nguyên Hy ********9057 78.382               

123 Nguyễn Thị Ngọc Oanh

SÔ NHÀ 21, ĐƢỜNG SỐ 7, TỔ 47, 

THÔN 4, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh

NGUYễN THị NGọC 

OANH
********5665 3.148.064          

124 Nguyễn Thị Diệp Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Diệp ********8398 24.705               

125 Vũ Thế Bảo Phƣơng 287 Bắc hợp, An Chu Xã Bình Minh Vũ Thế Bảo Phƣơng ********4145

126 Đặng Công Đức 09, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Đặng Công Đức ********7841 769.033             

127 Tăng Thị Nhƣ Lệ TỔ 27, THÔN 3, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh Tăng Thị Nhƣ Lệ ********9935 551.047             

128 Đậu Đình Trung Sông Mây Xã Bình Minh Đậu Đình Trung ********7779 21.913.572        

129 Ngô Thụy Trâm Anh Tổ 17, ấp Tân Thành Xã Bình Minh Ngô Thụy Trâm Anh ********6632 2.256.630          

130 Nguyễn Văn Cƣờng 546 Tây Lạc , Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Văn Cƣờng ********1295 11.230.789        

131 Tạ Quốc Thông 213 Bùi Chu Xã Bình Minh Tạ Quốc Thông ********8480

132 Nguyễn Thị Lợi

SỐ NHÀ 1547, ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A, 

TỔ 1, THÔN 1, ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Lợi ********0482 4.518.960          

133 Chu Thị Minh Hoan Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Chu Thị Minh Hoan ********9438 658.166             

134 Trần Thị Mỹ Linh

SỐ NHÀ 68, ĐƢỜNG BÌNH MINH, TỔ 

40, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Trần Thị Mỹ Linh ********6346

135 Nguyễn Gia Lƣơng Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Gia Lƣơng ********8553 7.047.802          

136 Chu Văn Châu XÓM TÂN TRIỀU Xã Bình Minh Chu Văn Châu ********3580

137 Nguyễn Thị Ly 691, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Ly ********7961

138 Phạm Thị Trƣởng 652 ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phạm Thị Trƣởng ********0528

139 Đinh Anh Tuấn Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Anh Tuấn ********3368 37.106               

140 Lớp Mầm non Độc lập Ƣớc mơ xanh Trà Cổ Xã Bình Minh Trần Xuân Huệ Tâm ********1331 215.796             

141 Nguyễn Tiến Tân

SỐ NHÀ 28/1, ĐƢỜNG 41 ,TỔ 3, THÔN 

1, ẤP TÂN BẮC Xã Bình Minh
Nguyễn Tiến Tân ********6255 3.905.835          

142 Lê Văn Minh ấp Sông Mây, Bắc Sơn Xã Bình Minh Lê Văn Minh ********4584 2.265.390          

143 Võ Ái Quốc Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Võ Ái Quốc ********2100 1.390.661          

144 Đặng Ngọc Trợ Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Đặng Ngọc Trợ ********6264 2.338.260          

145 Phạm Văn Bắc 227 NAM HOà Xã Bình Minh Phạm Văn Bắc ********4145

146 Trần Thụy Thƣơng Thƣơng
xã bình minh

Xã Bình Minh

Trần Thụy Thƣơng 

Thƣơng
********0920 3.535.550          

147 Huỳnh Kim Phƣớc 34, thôn Bắc Hợp, tổ 6, ấp An Chu Xã Bình Minh Huỳnh Kim Phƣớc ********0784 836.203             

148 Mai Thị Hƣơng 22, Đƣờng số 2, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Mai Thị Hƣơng ********4491

149 Đinh Xuân Cốt Tân Bình Xã Bình Minh Đinh Xuân Cốt ********1689 2.825.158          

150 Trần Công Liêm

ĐƢỜNG 7, TỔ 46, THÔN 4, ẤP TÂN 

BÌNH Xã Bình Minh
Trần Công Liêm ********4214 3.773.062          

151 Bùi Nhƣ Hải ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Bùi Nhƣ Hải ********7015

152 Trần Xuân Chinh An Chu Xã Bình Minh Trần Xuân Chinh ********2659 11.630.175        

153 Trần Văn Sáu Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Văn Sáu ********6715 23.329               

154 Phạm Văn Gấm ấp Tân Thành Xã Bình Minh Phạm Văn Gấm ********2466 29.865               



155 Nguyễn Gia Việt

ĐƢỜNG BÌNH MINH, GIANG ĐIỀN, TỔ 

37, THÔN 3, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Nguyễn Gia Việt ********3283 2.610.791          

156 Đinh Văn Kỷ Bắc Hợp, ấp An Chu Xã Bình Minh Đinh Văn Kỷ ********5904 247.320             

157 Đào Trọng Tuyến Ấp An Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Đào Trọng Tuyến ********4247 11.745.705        

158 Võ Thiệp Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Võ Thiệp ********0536

159 Trần Thị Öt nam hoà, Bùi Chu Xã Bình Minh Trần Thị Öt ********0120 7.578.287          

160 Phạm Văn Hạnh ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Văn Hạnh ********7146

161 Lý Quốc Khanh Tổ 10-Bắc hoà, Bắc Hòa Xã Bình Minh Lý Quốc Khanh ********1647

162 Phạm Minh Tân Tổ 2-Sông mây, Sông Mây Xã Bình Minh Phạm Minh Tân ********4650 216.000             

163 Vũ Thị Kim Thu Tổ 1-Sông mây, Sông Mây Xã Bình Minh Vũ Thị Kim Thu ********0429 476.791             

164 Trần Nguyễn Thế Thắng
Sông Mây

Xã Bình Minh
Trần Nguyễn Thế Thắng ********5902 560.280             

165 Phạm Trƣờng Vĩnh tổ 8, Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Trƣờng Vĩnh ********6516 169.889             

166 Mai Văn Thiện Tổ 1, Sông Mây Xã Bình Minh Mai Văn Thiện ********6316 526.510             

167 Dƣơng Thị Mộng Xuân
379A, Thôn Đông Bình, Tổ 18, ấp Bùi Chu

Xã Bình Minh
Dƣơng Thị Mộng Xuân ********5473

168 Giáp Kim Long thôn 4, Tân Bình Xã Bình Minh Giáp Kim Long ********5321 1.017.739          

169 Giáp Thị Phƣợng thôn 4, Tân Bình Xã Bình Minh Giáp Thị Phƣợng ********0456 1.418.858          

170 Nguyễn Đức Khánh tân bắc, Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Đức Khánh ********0997 1.650.779          

171 Nguyễn Xuân Thú tân bắc, Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Thú ********4167 4.382.157          

172 Nguyễn Quang Huy

SỐ NHÀ 18, TỔ 3, THÔN 1, ẤP TÂN 

BÌNH Xã Bình Minh
Nguyễn Quang Huy ********8628 9.243.033          

173 Nguyễn Văn Hùng phú sơn, Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Hùng ********1095 1.774.511          

174 Đinh Minh Hùng Đông Bình-Bùi chu, Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Minh Hùng ********6880 1.578.042          

175 Trần Văn Hóa tân bình, Tân Bình Xã Bình Minh Trần Văn Hóa ********3720 3.810.631          

176 Hà Thị Giang trà cổ, Trà Cổ Xã Bình Minh Hà Thị Giang ********7646 1.079.751          

177 Phạm Thị Kim Phƣợng

SỐ NHÀ 14, ĐƢỜNG 65, TỔ 14, ẤP TÂN 

BẮC Xã Bình Minh
Phạm Thị Kim Phƣợng ********0917 184.006             

178 HỘ KINH DOANH DUY KHƢƠNG Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Duy Khƣơng ********3239 10.764.805        

179 Mai Ngọc Tiến trà cổ, Trà Cổ Xã Bình Minh Mai Ngọc Tiến ********4781

180 Phạm Văn Thiên 388 bắc hợp Xã Bình Minh Phạm Văn Thiên ********2518

181 Lê Quang Lâm Tân Bình Xã Bình Minh Lê Quang Lâm ********1934

182 Nguyễn Thị Hiên An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Hiên ********8638 12.513.894        

183 Phạm Văn Phong Tổ 10, Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Văn Phong ********2166 2.514.593          

184 Phạm Thị Hƣơng ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phạm Thị Hƣơng ********8784 6.521.310          

185 Nguyễn Văn Tấn 318, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Văn Tấn ********2622 1.592.877          

186 Nguyễn Thị Kim Khang
ấp An Chu

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Kim Khang ********4592

187 Nguyễn Thị Thu Trinh Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thu Trinh ********0523 561.315             

188 Nguyễn Thị Hồng Phúc
Ấp An Chu

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Hồng Phúc ********3153 7.702.968          

189 TRẦN QUỐC BẢO Tây Lạc Xã Bình Minh TRẦN QUỐC BẢO ********5010 445.086             



190 Lê Thị Kim Thanh Tây Lạc Xã Bình Minh Lê Thị Kim Thanh ********8778 1.163.953          

191 Đinh Minh Khải Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Minh Khải ********0512 6.010.324          

192 Kim Thị Qua Na Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Kim Thị Qua Na ********2450 1.490.040          

193 Phạm Minh Ngọc ấp Sông Mây Xã Bình Minh Phạm Minh Ngọc ********1358 6.942.058          

194 Vũ Nguyễn Toàn Viên 63, Đông Bình, ấp An Chu Xã Bình Minh Vũ Nguyễn Toàn Viên ********6858

195 Lang Văn Thƣởng Tây lạc, An Chu Xã Bình Minh Lang Văn Thƣởng ********8459 4.422.969          

196 Nguyễn Thanh Trình An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Trình ********2878 14.400               

197 Hoàng Quốc Trƣờng

4F1, Đƣờng số 1, KP. Chợ Sông Mây, 

Đƣờng 767, ấp An Chu Xã Bình Minh
Hoàng Quốc Trƣờng ********6562 20.790               

198 Nguyễn Văn Đông ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Văn Đông ********3720 4.975                 

199 Lại Thanh Minh Bùi Chu Xã Bình Minh Lại Thanh Minh ********0852 4.730                 

200 Phan Trọng Công Đƣờng 25 ,Thôn 4, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phan Trọng Công ********1093

201 Lã Văn Minh Tây Lạc, An Chu Xã Bình Minh Lã Văn Minh ********2815 5.584.905          

202 Phạm Duy Đƣờng Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm Duy Đƣờng ********1861 64.890               

203 Nguyễn Thị Xuân Tây Lạc, An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Xuân ********9412

204 Tống Hƣơng Dạ Thảo Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Tống Hƣơng Dạ Thảo ********6973 655.421             

205 Nguyễn Ngọc Hiền ấp Tân Thành Xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Hiền ********3437

206 Ma Xuân Đăng Thôn Bắc Hợp, Ấp An Chu Xã Bình Minh Ma Xuân Đăng ********4040 35.893               

207 Trần Thị Minh Hà Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Thị Minh Hà ********3701 527                    

208 Nguyễn Thị Ngọc Lan Bùi Chu, Bắc Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Ngọc Lan ********8489 1.992.765          

209 Nguyễn Thị Huyền Trâm
ấp Tân Bắc

Xã Bình Minh
Nguyễn Thị Huyền Trâm ********4073

210 Nguyễn Văn Quân

ĐƢỜNG BÌNH MINH, GIANG ĐIỀN, TỔ 

38, THÔN 4, TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Nguyễn Văn Quân ********3760 2.541.070          

211 Nguyễn Ngọc Hƣng 238, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Ngọc Hƣng ********8133 17.355.191        

212 Mai Thanh Thúy Thôn Nam Hòa, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Mai Thanh Thúy ********1671

213 Nguyễn Đức Hợp ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Đức Hợp ********9388 306.640             

214 Bùi Thị Thu Hà Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Bùi Thị Thu Hà ********5341

215 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Thị Mỹ Thanh ********4516 90.858               

216 Nguyễn Văn Thiện ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Văn Thiện ********0371 7.297.847          

217 Nguyễn Diệu Hoa Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Diệu Hoa ********6137 1                        

218 Phạm Thu Hiền 12, Bắc Hợp, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Phạm Thu Hiền ********6785 25.740               

219 Trần Anh Huynh An Chu Xã Bình Minh Trần Anh Huynh ********3812

220 Trần Thị Mỹ Linh ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh Trần Thị Mỹ Linh ********1233 1.297.620          

221 Bùi Văn Huy 723 An Chu Xã Bình Minh Bùi Văn Huy ********3820 7.973.612          

222 Đào Thị Lan Ngọc ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh Đào Thị Lan Ngọc ********1121 1.252.252          

223 Phạm Thị Phƣợng ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phạm Thị Phƣợng ********4648

224 Nguyễn Thị Thúy Linh Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thúy Linh ********0661

225 Phạm Xuân Truờng kp 3 Xã Bình Minh Phạm Xuân Truờng ********8503 586.454             

226 Nguyễn Thị Xuyên Ấp An Chu Xã Bình Minh NGUYỄN THỊ QUYÊN ********1300 2.420.300          

227 Phạm Quang Tiên An Chu Xã Bình Minh Phạm Quang Tiên ********3030



228 Nguyễn Minh Tuấn

SỐ 1488, ĐƢỜNG QUỐC LỘ 1A, TỔ 1, 

ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh
Nguyễn Minh Tuấn ********1601

229
Nguyễn Thành Công

Số 22, Đƣờng Bắc Sơn-Bình Minh, ấp Tân 

Bắc
Xã Bình Minh Nguyễn Thành Công ********3365

230
Đinh Duy Đông Cƣờng 675 Trà Cổ Xã Bình Minh Đinh Duy Đông Cƣờng ********2968            1.179.450 

231 Trần Văn Sắc 1529 QL1A, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Trần Văn Sắc ********4238

232 Nguyễn Duy Tú Anh Ấp An chu Xã Bình Minh Nguyễn Duy Tú Anh ********1006          15.140.130 

233 Phạm Công Chiến Ấp Tân Thành Xã Bình Minh Phạm Công Chiến ********9409            3.172.998 

234 Trần Thị Thu Vân Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Trần Thị Thu Vân ********2216

235 Lê Thị Thanh Đảm Ấp An chu Xã Bình Minh Lê Thị Thanh Đảm ********4342                   8.463 

236 Hoàng Viết Sinh Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Hoàng Viết Sinh ********9437               704.805 

237
Bùi Trƣờng Đông 1598 QL1A, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Bùi Trƣờng Đông ********7788            7.440.480 

238 Phạm Minh Mẫn TỔ 38, THÔN 5, ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh Phạm Minh Mẫn ********8870                 24.287 

239 Nguyễn Thanh Hƣơng An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Hƣơng ********1944

240
Nguyễn Thị Yến Quyên 86, QL1A, tổ 28, thôn Bắc Hợp, ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Yến Quyên ********7368                      114 

241 Đoàn Hữu Thi ấp Sông Mây Xã Bình Minh Đoàn Hữu Thi ********2788            9.075.855 

242 Đào Thị Tuyết Trang Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Đào Thị Tuyết Trang ********9779

243 Tôn Thất Vinh ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Tôn Thất Vinh ********9606

244
Nguyễn Thị Phƣơng Trinh Ấp An Chu Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Phƣơng 

Trinh
********0014            6.502.280 

245
Nguyễn Thị Thanh Thảo TỔ 22, THÔN 3, ẤP TRÀ CỔ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thanh Thảo ********0403

246 Phan Trọng Thìn Số 331, Đƣờng Tây Lạc, tổ 8, ấp An Chu Xã Bình Minh Phan Trọng Thìn ********4859                 22.813 

247 Từ Thị Mai Linh ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Từ Thị Mai Linh ********6177            1.873.920 

248 Nguyễn Huy Hoàng 531 Đông Bình, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Huy Hoàng ********8582

249 Nguyễn Văn Kiên 102, Đƣờng Bắc Hòa, Tổ 21, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Văn Kiên ********1058

250
Nguyễn Kim Yến Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Kim Yến ********2677

251 Nguyễn Xuân Dũng Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Dũng ********7538            2.634.468 

252 Lê Quang Phòng Ấp Tân Thành Xã Bình Minh Lê Quang Phòng ********2115                 27.745 

253 Nguyễn Văn Kiên Thôn 3, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Văn Kiên ********1867

254 Ngô Duy Linh ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Ngô Duy Linh ********8403                 44.485 

255 Nguyễn Thừa Phú Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thừa Phú ********0483                      140 

256 Trƣơng Quang Lƣợng ấp Tân Bình Xã Bình Minh Trƣơng Quang Lƣợng ********7973            4.216.320 

257 Dƣơng Chí Thành ẤP TÂN BÌNH Xã Bình Minh Dƣơng Chí Thành ********1711            1.875.090 

258 Trần Văn Dƣơng Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Trần Văn Dƣơng ********2674          19.545.066 

259
Phạm Văn Yên 14A, Võ Nguyên Giáp, tổ 2, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Phạm Văn Yên ********1310            2.495.813 

260 Phạm Văn Minh Ấp An Chu Xã Bình Minh Phạm Văn Minh ********8438



261 Hà Thị Huệ tổ 25, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Hà Thị Huệ ********5657                 17.824 

262 Vũ Thị Ngọc Yến  ấp Tân Bình Xã Bình Minh Vũ Thị Ngọc Yến ********5915

263 Nguyễn Thị Gấm Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Gấm ********1267

264
Ngô Ngọc Tiến

Đƣờng Bình Minh-Giang Điền, thôn 4, ấp 

Trà Cổ
Xã Bình Minh Ngô Ngọc Tiến ********7558

265
Tạ Thiện Hiếu Quân 23/11, đƣờng số 25, tổ 26, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Tạ Thiện Hiếu Quân ********4546

266
Nguyễn Xuân Thu Kiốt chợ An Chu, ấp Bùi chu Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Thu ********9717                 28.692 

267
Đoàn Lê Hoài Bảo Bùi Chu Xã Bình Minh Đoàn Lê Hoài Bảo ********5523            4.095.052 

268
Trần Xuân Bính 6/11, Đƣờng 29, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Trần Xuân Bính ********7916

269
Trần Văn Lâm 616, tổ 11, Đƣờng 767 Xã Bình Minh Trần Văn Lâm ********4403

270
Bùi Tuấn Hoàng Sông Mây Xã Bình Minh Bùi Tuấn Hoàng ********8197            1.761.606 

271
Phạm Văn Hiển Tổ 16, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Phạm Văn Hiển ********0606                   1.530 

272
Ngô Thị Thúy TỔ 21, BẮC HỢP, AN CHU Xã Bình Minh Ngô Thị Thúy ********6077               449.019 

273
Tô Đức Thanh 694 A, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Tô Đức Thanh ********7818

274

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VY THƢ-

THỨC UỐNG DINH DƢỠNG TỪ HẠT
TỔ 22, BẮC HỢP, AN CHU Xã Bình Minh

NGUYỄN THỊ VY 

THƢ
********8156

275
Nguyễn Thị Liên Đƣờng Bình Minh-Giang Điền, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Liên ********8299

276
Bùi Thị Mai 717, ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Bùi Thị Mai ********5255                   6.840 

277
Nguyễn Thị Thiên Kim Đƣờng 767, thôn Tây Lạc, tổ 18, ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thiên Kim ********4335          32.976.400 

278
Mai Lê Hoàng Tổ 7, ấp Phú Sơn Xã Bình Minh MAI LÊ HOÀNG ********3340

279
Chu Thị Thanh Thảo 459, Đƣờng 767, thôn Tây Lạc, ấp An Chu Xã Bình Minh Chu Thị Thanh Thảo ********2148                 43.146 

280
Nguyễn Thị Huyền Thƣơng Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Huyền 

Thƣơng
********2126               698.796 

281
Nguyễn Tiến Đạt QL1A, 84, ấp Tân Thành Xã Bình Minh Nguyễn Tiến Đạt ********7003            3.914.646 

282
Nguyễn Thanh Loan trà cổ, Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Loan ********7126          14.473.347 



283
Lƣơng Linh Tý Tổ 5, thôn Nam Hoài, ấp Bùi Sơn Xã Bình Minh Lƣơng Linh Tý ********5358            1.708.785 

284
Ban Thị Hằng Nga Đƣờng 39, tổ 9, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Ban Thị Hằng Nga ********3516

285
Nguyễn Thị Phƣơng Duyên Ấp Tân Bình Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Phƣơng 

Duyên
********6210

286
Âu Thị Hiền 26/1, đƣờng 71, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Âu Thị Hiền ********9186

287
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Tổ 9, Thôn 2, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Tuyết Trinh ********9775                 95.718 

288
HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TOÀN Thôn Tây Lạc, Tổ 14, Ấp An Chu Xã Bình Minh Võ Văn Toàn ********5796

289
HỘ KINH DOANH ÂU VĂN HOÀN Số 1473A, QL1A, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Âu Văn Hoàn ********3273            3.514.318 

290
Nguyễn Thị Cảnh Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Cảnh ********2877               379.470 

291

HỘ KINH DOANH MIXUE SINCE 1977-

ICE CREAM & TEA
Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Hiền ********7600            2.452.113 

292

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU 

DIỄM
Nam Hòa, Bùi Chu Xã Bình Minh

NGUYỄN THỊ KIỀU 

DIỄM
********3878

293

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THIÊN 

THANH

Thửa đất số 140/60, Hẻm Đƣờng 767, Tổ 

19, Ấp An Chu
Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Thiên 

Thanh
********4468

294
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM LINH tổ 7, Ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Phạm Thị Kim Linh ********8123

295

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ANH 

TUẤN
Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Hứa Văn Tuấn ********4982

296
HỘ KINH DOANH ANH CẢ

Số 79, Đƣờng Bình Minh-Giang Điền, Ấp 

Trà Cổ
Xã Bình Minh Nguyễn Thị Bích Thảo ********9701

297

HỘ KINH DOANH CS NGUYỄN TRUNG 

THÀNH
Số 17, Đƣờng 25, Thôn 4, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Trung Thành ********4483               397.740 

298
HỘ KINH DOANH MỸ PHẨM HƢƠNG LÊ Đƣờng Số 3, Ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Hoàng Văn Luật ********2635

299
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA NTT NHUNG 287B, TRà Cổ Xã Bình Minh

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
********7199               400.710 

300
HỘ KINH DOANH VÁN ÉP ĐỨC TIẾN Số 676, Đƣờng số 31, Tổ 32, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Anh Tuấn ********8192

301
HỘ KINH DOANH THÙY HƢƠNG VÁN ÉP Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Văn Vƣơng ********3958

302
Nguyễn Văn Hậu

Số 274, Quốc Lộ 1A, Thôn Đông Bình, ấp 

Bùi Chu
Xã Bình Minh Nguyễn Văn Hậu ********8902            3.159.926 

303
HỘ KINH DOANH EM RUBY Số 72, Đƣờng Số 7, Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Vân Anh ********6045



304

HỘ KINH DOANH HỒ CÂU CÁ GIẢI TRÍ 

THÁNG NĂM

Thửa đất số 138/1, Đƣờng số 9, Tổ 4, Ấp 

Sông Mây
Xã Bình Minh Đào Thị Doan ********9947            6.727.811 

305
Nguyễn Thanh Thạch Thôn Thanh Trà Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Thạch ********7296               187.472 

306
Nguyễn Đức Thắng Đƣờng Huỳnh Văn Nghệ, Tổ 14, Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Đức Thắng ********1505                 17.370 

307
Nguyễn Dƣơng Bằng Đƣờng số 31, Tổ 32, Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Dƣơng Bằng ********0029

308
GIA MINH 2 Thôn Thanh Trà Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Thạch ********7296               187.472 

309
TUYẾT NGÂN 2 ấp Trà cổ , xã Bình minh Xã Bình Minh Nguyễn Thạch Ngọc ********3160                   1.025 

310
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA LOHA TEA Thôn Nam Hòa, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Lê Thị Hồng Nhung ********1167                 44.835 

311

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƢỜNG 

GỖ NỘI THẤT
Thôn Đông Bình, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Hƣờng ********1038            3.443.370 

312
Nguyễn Phƣơng Khanh ấp Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Phƣơng Khanh ********3368                   2.916 

313

HỘ KINH DOANH SHOP PHỤ LIỆU MAY 

MẶC HIỀN
Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Thảo Hiền ********2731

314

HỘ KINH DOANH MUA BÁN NÔNG SẢN 

DUY ANH

Thửa đất số 554/30, Số nhà 10, Đƣờng 29, 

Ấp Tân Bình
Xã Bình Minh Lê Duy Anh ********1282

315
HỘ KINH DOANH NỘI THẤT TÖ ANH TÂN THÀNH Xã Bình Minh Lê Thị Tím ********6188

316

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ THANH 

THIÊN

Số nhà 540, Tổ 7, Thôn Đông Bình, Ấp Bùi 

Chu
Xã Bình Minh Nguyễn Vũ Thanh Thiên ********5978            1.380.983 

317
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ HỒNG MƠ Ấp Bắc Hòa Xã Bình Minh Đinh Thị Hồng Mơ ********4472

318

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BAO BÌ 

THỰC PHẨM ĐẶNG SƠN
An Chu Xã Bình Minh ĐặNG VĂN SƠN ********0447

319
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HUỆ 1 Số nhà 685A, QL1A, Thôn 4, Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Nguyễn Thị Huệ ********0588

320

HỘ KINH DOANH CANDLE INK (TIỆM 

NẾN)
Ấp An Chu Xã Bình Minh Lê Đức Việt ********2544                 19.236 

321

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG XE MÁY 

TRÂM ANH
Trà Cổ Xã Bình Minh NGUYỄN TRÂM ANH ********9164                 32.616 

322
HỘ KINH DOANH GẠO HIẾU PHÖC Km số 7, đƣờng 767, Tổ 12, Ấp Sông Mây Xã Bình Minh Nguyễn Văn Hiếu ********4978

323
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Lê Thị Thảo ********6892               946.980 

324

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LONG 

PHÁT

Số nhà 27, Đƣờng Bùi Chu 1, Tổ 11, Thôn 

Đông Bình, Ấp Bùi Ch
Xã Bình Minh Thái Thị Ngọc Yến ********5033



325
THÁI CÔNG CHÁNH Ấp Song Mây Xã Bình Minh Thái Công Chánh ********3790

326
Nguyễn Thị Hà Tổ 1, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thị Hà ********2653               482.400 

327
HỘ KINH DOANH PHẠM TUẤN VŨ Số 14, Đƣờng 44, Ấp Trà Cổ Xã Bình Minh Phạm Tuấn Vũ ********3761

328
Nguyễn Vũ Minh Hiếu Thôn Tây Lạc, Ấp An Chu Xã Bình Minh

NGUYỄN VŨ MINH 

HIẾU
********1322                 90.988 

329
HỘ KINH DOANH ĐÔNG TƢỜNG

Thửa đất số 12a/36, Đƣờng An Chu 10, Tổ 

21, Thôn Bắc Hợp, Ấp
Xã Bình Minh Nguyễn Mạnh Tƣờng ********5846

330
HỘ KINH DOANH HKD LÊ THỊ HÕA

Số nhà 530/2, Đƣờng Suối Lở, Tổ 5, Thôn 

Đông Bình, Ấp Bùi Ch
Xã Bình Minh Lê Thị Hòa ********1861

331
HỘ KINH DOANH ĐẬU VĂN THẮNG Số nhà 80/6, Thôn Đông Bình, Ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Đậu Văn Thắng ********2659

332

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BẠCH 

TUYẾT
Phú Sơn Xã Bình Minh Nguyễn Thị Bạch Tuyết ********3999                      810 

333
Đinh Thị Kim Liên 13, ấp Bùi Chu Xã Bình Minh Đinh Thị Kim Liên ********2648                 51.361 

334
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA BẢY PHỤNG Ấp An Chu Xã Bình Minh Nguyễn Thanh Sang ********6416

335

HỘ KINH DOANH HỚT TÓC NAM LINH 

KENVINL

Số 278, Đƣờng Bắc Sơn-Long Thành, Tổ 8, 

Ấp Phú Sơn
Xã Bình Minh Lã Thị Thúy Nga ********3626

336
HỘ KINH DOANH VŨ THỊ NHUNG 1 Ấp Tân Thành Xã Bình Minh Vũ Thị Nhung ********1293

337

HỘ KINH DOANH BÁNH KẸO TỔNG 

HỢP DUY HẢI
Số nhà 24, Đƣờng số 71, ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Duy Hải ********2764

338
HỘ KINH DOANH CƠM KHÁNH HUYỀN

Đƣờng Bắc Sơn-Long Thành, Tổ 6, Ấp Phú 

Sơn
Xã Bình Minh Trƣơng Chí Tình ********7098

339

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HOÀNG 

HỒNG PHÁT
Ấp An Chu Xã Bình Minh Hoàng Hồng Phát ********8664

340

HỘ KINH DOANH SỬA XE PHÖC THỊNH 

2

Đƣờng Bình Minh-Giang Điền, Tổ 1, Ấp 

Trà Cổ
Xã Bình Minh Trƣơng Thị Thanh Thúy ********5953

341
HỘ KINH DOANH HUY HẢI SẢN

Số 117, Đƣờng Trần Đại Nghĩa 1, Ấp Bùi 

Chu
Xã Bình Minh Nguyễn Thị Bích Trâm ********8426

342
HỘ KINH DOANH TẠP HÓA CHUNG HẢI Ấp An Chu Xã Bình Minh Lê Đình Chung ********8099

343
HỘ KINH DOANH HKD LỘC PHÁT Ấp Tân Bình Xã Bình Minh Nguyễn Thị Kim Tuyến ********1834

344

HỘ KINH DOANH VÁN LẠNG PHẠM 

THANH TÂM 78

(Thửa đất số 475/96), đƣờng Phủ Sơn 03, tổ 

13, ấp Phú Sơn
Xã Bình Minh Phạm Thanh Tâm ********9753

345
HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN TIẾN Số 40, đƣờng 66, ấp Tân Bắc Xã Bình Minh Nguyễn Xuân Tiến ********4261



346

HỘ KINH DOANH QUỐC VIỆT SÔNG 

MÂY
Số nhà 868B, đƣờng tỉnh 767, ấp Sông Mây Xã Bình Minh Trần Quốc Việt ********1435

963.689.441      Tổng cộng:


